	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Số:  913/HD-CĐNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019


HƯỚNG DẪN
Khen thưởng tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ 
và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn trong ngành Ngân hàng 
          Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn LĐVN tại văn bản số 1546/KH-TLĐ ngày 04/10/2019 về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây viết tắt là Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ), Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2020 (sau đây viết tắt là Chỉ thị 03/CT-TLĐ) và Kết luận 147/KL-TLĐ ngày 04/02/2016 về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ (sau đây viết tắt là Kết luận 147/KL-TLĐ); Căn cứ Kế hoạch số 709/KH-CĐNH ngày 30/9/2019 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ; Căn cứ tình hình thực tế, CĐNHVN hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, Chỉ thị 03/CT-TLĐ (phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”) trong ngành Ngân hàng như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG
1. Cờ thi đua, gồm:
- Công đoàn cơ sở (CĐCS);
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN).
2. Bằng khen
- Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN), Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), gồm: CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các cá nhân là cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc hệ thống CĐNHVN.
- Bằng khen của CĐNHVN, gồm: CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ban Nữ công công đoàn các cấp và các cá nhân là cán bộ, đoàn viên công đoàn thuộc hệ thống CĐNHVN.
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN KHEN THƯỞNG
1. Đối với tập thể  
1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung
- Là đơn vị tiêu biểu, hàng năm có từ 80% trở lên tổng số nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” cấp cơ sở.
- Là đơn vị tổ chức tốt phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”, có phát động, đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết và bình bầu thi đua khen thưởng hàng năm theo quy định.
- Là đơn vị có thành tích cao trong chỉ đạo và thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ; Thực hiện tốt chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, lao động nữ; Thực hiện tốt công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, công tác dân số - sức khỏe sinh sản, công tác gia đình – trẻ em…; Tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến đoàn viên, lao động nữ; Không có cán bộ vi phạm kỷ luật.
- Tỷ lệ Bằng khen đối với tập thể đề nghị không quá 30% trong tổng số đề nghị khen thưởng.
1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể
1.2.1. Đối với Cờ thi đua của TLĐLĐVN (tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS) 
- Là đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất ngành Ngân hàng trong thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”.  
- Trong 05 năm (từ 2015 trở lại đây) đã ít nhất 01 lần được tặng Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn LĐVN.
1.2.2. Đối với Cờ thi đua của CĐNHVN
- Là đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”.  
- Trong 05 năm (từ 2015 trở lại đây) đã ít nhất 01 lần được tặng Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” của CĐNHVN hoặc Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trở lên. 
1.2.3. Đối với Bằng khen của TLĐLĐVN
- Là đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”.  
- Trong 05 năm (từ 2015 trở lại đây) đã ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn LĐVN.
1.2.4. Đối với Bằng khen của Thống đốc NHNNVN
- Là đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”.  
- Trong 05 năm (từ 2015 trở lại đây) đã ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen của Thống đốc NHNNVN, các cơ quan có thẩm quyền hoặc Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” của CĐNHVN.
1.2.5. Đối với Bằng khen của CĐNHVN 
- Là đơn vị có thành tích cao trong thực hiện công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”.  
- Trong 05 năm (từ 2015 trở lại đây) đã ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” của CĐNHVN hoặc Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trở lên. 
2. Đối với cá nhân
2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung
- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định,… của cơ quan, đơn vị. Tích cực học tập, nâng cao trình độ, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được tập thể suy tôn, đề cử. 
- Có nhiều thành tích trong công tác vận động nữ CNVCLĐ; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tích cực trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ, thực hiện tốt mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị và của Ngành.
- Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi,  thành đạt; gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc; tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội; quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.
- Trong vòng 05 năm (từ 2015 trở lại đây) không bị hình thức kỷ luật nào.  
- Ưu tiên đối với nữ cán bộ, đoàn viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Riêng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Chi nhánh trở lên đảm bảo các tiêu chí khen thưởng theo quy định nhưng không quá 30% trong tổng số đề nghị khen thưởng.
          2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể
2.1.1. Đối với Bằng khen của TLĐLĐVN 
· Là cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”; Đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” từ 05 năm liên tục trở lên.
- Có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, kỹ thuật,… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Trong 05 năm (từ 2015 trở lại đây) có ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen của TLĐLĐVN hoặc các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong công tác, trong xây dựng gia đình văn hóa,…
2.1.2. Đối với Bằng khen của Thống đốc NHNNVN  
· Là cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”; 
- Đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” từ 05 năm liên tục trở lên hoặc có nhiều công lao, đóng góp trong việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. 
- Trong 05 năm (từ 2015 trở lại đây) có ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen của Thống đốc NHNNVN hoặc các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, trong công tác, trong xây dựng gia đình văn hóa,…
2.1.3. Đối với Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 
· Là cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và và phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà”; 
- Đạt danh hiệu “Giỏi việc Ngân hàng, Đảm việc nhà” từ 03 năm liên tục trở lên hoặc có nhiều công lao, đóng góp trong việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. 
- Trong vòng 05 năm (từ 2015 trở lại đây) có ít nhất 01 lần được tặng Bằng khen của CĐNHVN hoặc LĐLĐ tỉnh, thành phố và tương đương về thành tích trong lao động sản xuất, trong công tác, trong xây dựng gia đình văn hóa,…. 
III. SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG
1. Cờ thi đua
· Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn LĐVN: 01.
· Cờ thi đua của CĐNHVN: 
+ Đối với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 05; 
+ Đối với các CĐCS trực thuộc CĐNHVN khối Nhà nước: 02.
+ Đối với các CĐCS trực thuộc CĐNHVN khối ngoài Nhà nước: 01.
2. Bằng khen
IV.1.......ýꍸý Khen thưởng của Tổng Liên đoàn LĐVN: 
03 Bằng khen đối với tập thể và cá nhân (ưu tiên khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu).
2.2. Khen thưởng của Thống đốc NHNNVN: 
Căn cứ vào số lượng khen thưởng được phê duyệt, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng CĐNHVN sẽ xét duyệt và trình đề nghị Thống đốc NHNNVN khen thưởng phù hợp đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hệ thống CĐNHVN.
2.3. Khen thưởng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:
CĐNHVN xét duyệt, quyết định khen thưởng 200 Bằng khen đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
IV. Số lượng phân bổ
Các đơn vị căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thành tích thực tế đạt được và số lượng nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn, xét duyệt, lựa chọn và đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân theo số lượng phân bổ sau đây:
+ Các CĐCS trực thuộc CĐNHVN có dưới 100 nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn: Được đề nghị xét tặng 01 Bằng khen; số lượng xét tặng không quá 30 Bằng khen.
+ Đơn vị có từ 100 đến dưới 500 nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn: Được đề nghị xét tặng không quá 03 Bằng khen.
+ Đơn vị có từ 500 đến dưới 1.500 nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn: Được đề nghị xét tặng không quá 05 Bằng khen.
+ Đơn vị có từ 1.500 đến dưới 5.000 nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn: Được đề nghị xét tặng không quá 07 Bằng khen. 
+ Đơn vị có từ 5.000 nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn trở lên: Được đề nghị xét tặng 07 Bằng khen. Sau đó, cứ mỗi 500 nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn tăng thêm, được đề nghị xét tặng thêm 01 Bằng khen.

IV. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
Bao gồm:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng;
- Biên bản họp của Hội đồng TĐKT công đoàn cấp đề nghị; 
- Danh sách trích ngang của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;
- Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;
- Ảnh minh họa (01 ảnh hoạt động tập thể; 01 ảnh chân dung cá nhân 9x12). 
Ngoài phát hành đường công văn, đề nghị đơn vị gửi kèm file mềm hồ sơ đề nghị khen thưởng, file ảnh tập thể, cá nhân qua email: nucongcdnh@gmail.com.   
* Lưu ý: Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cờ, Bằng khen về thành tích của tập thể, cá nhân lưu tại đơn vị. Khi cần thiết, CĐNHVN có thể yêu cầu xuất trình để đối chiếu, thẩm định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc CĐNHVN căn cứ tình hình thực tế và các nội dung hướng dẫn này triển khai thực hiện phù hợp tại đơn vị; tổ chức xét chọn đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu và hoàn thiện hồ sơ hợp lệ gửi về CĐNHVN trước ngày 31 tháng 3 năm 2020. Sau thời hạn trên, CĐNHVN sẽ không xem xét, khen thưởng.
- Ban Nữ công CĐNHVN làm đầu mối tiếp nhận, rà soát, tập hợp hồ sơ trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng CĐNHVN xét duyệt, khen thưởng và đề nghị khen thưởng các cấp.
- Các Ban CĐNHVN phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn công đoàn các cấp trong hệ thống tổ chức thực hiện.
Quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Nữ công CĐNHVN, điện thoại: 024.38513168 (ML 240, 241); fax: 024.38511419 hoặc email: nucongcdnh@gmail.com để cùng phối hợp, giải quyết./.  
	Nơi nhận:
- Ban Nữ công TLĐLĐVN (để b/cáo);
- Đ/c Đào Minh Tú, Phó Thống đốc TT NHNN,
  Chủ tịch CĐNHVN (để b/cáo);
- Đ/c Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc NHNN, 
  Trưởng Ban VSTBPN ngành NH (đề b/cáo);
- Vụ TĐKT, TT Ban VSTBPN ngành NH 
  (Vụ TCCB NHNN) (để phối hợp);
- Ban Lãnh đạo Cơ quan CĐNHVN;
- Các Thành viên Hội đồng TĐKT CĐNHVN;
- Các Ban CĐNHVN;
- Các Ủy viên Ban Nữ công CĐNHVN;
- Các CĐCTTTCS, CĐCS trực thuộc CĐNHVN;
- Lưu: VT, NC.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký)


Nguyễn Khánh Chi
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